TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG 
CÂU LẠC BỘ EM YÊU THÍCH THÁNG 3
KHỐI 6:
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1
	Toán
	Hoàng Minh Hải 6A1, Phạm Vũ Ngọc Thủy 6A3
	
	7,5
	

	2
	Ngữ văn
	Phạm Duy Trí Anh
	6A1
	8,5
	

	3
	Tiếng Anh
	Đặng Trân Khánh Thuỷ 
	6A2
	8,5
	



KHỐI 7:
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1
	Toán
	Đặng Gia Bảo
	7A3
	5
	

	2
	Ngữ văn
	Đinh Gia Huy
	7A1
	8,25
	

	3
	Tiếng Anh
	Nguyễn Hoài Đan
	7A3
	8,25
	



KHỐI 8:
	STT
	Môn
	[bookmark: _GoBack]Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1
	Toán
	Nguyễn Trà My
	8A2
	8/10
	

	2
	Ngữ văn
	Nguyễn Minh Châu
	8A1
	8
	

	3
	Tiếng Anh
	Hoàng Phương Linh
	8A2
	70/100
	

	4
	Vật lý
	
	
	
	

	5
	Hóa học
	
	
	
	

	6
	Sinh học
	Nguyễn Thanh Thảo 
	8A1
	8/10
	

	7
	Lịch sử
	Lê Khánh Chi
	8A3
	8/10
	

	8
	Địa lý
	Lê Khánh Chi
	8A3
	8/10
	

	9
	Tin học
	nguyễn Bảo Nam
	8A1
	8
	

	10
	GDCD
	Đỗ Kim Ngọc 
	8A2
	8/10
	



	
	
	BAN GIÁM HIỆU

	



	
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Sơn Hường



